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Phần  Câu  Nội dung Điểm  Lưu ý  

I  ĐỌC HIỂU 6,0  

 1  Nghị luận 1,0 Đúng mới cho điểm 

2 Nền tảng của sự thành công nằm ở tính kỷ luật tự 

giác và được thể hiện thông qua sự tự chủ 

1,0 Đúng mới cho điểm 

3 -Biện pháp tu từ: So sánh: “con người như một chiếc 

thuyền” 

-Tác dụng:  

+Nhằm tăng sức gợi hình gợi cảm… 

+Nhấn mạnh hiệu quả từ tính tự chủ giúp cho chúng 

ta định hướng được cuộc sống của mình, tạo nên sự 

kiên định, đưa chúng ta vượt qua mọi thử thách của 

cuộc đời. 

2,0 -BPTT: 0,5đ 

- Dẫn chứng: 0,5đ 

(chỉ cần nêu 1 dẫn 

chứng) 

-Tác dụng nội dung: 

0,5đ 

-Tác dụng nghệ thuật: o 

0,5đ 

4 *Thông điệp: gợi ý 

-Biết giữ sự bĩnh tĩnh cho bản thân trong bất kì hoàn 

cảnh nào 

-Người hạnh phúc nhất chính là người có thể làm chủ 

được bản thân. 

*Lí giải: 

2,0 - Thông điệp: hợp lí  

(1,0đ) 

- Lưu ý: HS lí giải 

theo nhiều cách 

miễn hợp lí, thuyết 

phục (1,0đ) 

 

II  LÀM VĂN   

  Câu Phân tích đoạn trích để thấy rõ tâm trạng của nhân vật 

Mị 

4,0  

 a.Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

Mở bài: nêu được vấn đề. Thân bài: triển khai được 

vấn đề. Kết bài: Khái quát được vấn đề  

0,25 *Lưu ý:  

-Khi chấm điểm, 

giáo viên cần linh 

động dựa vào bài 

làm của học sinh mà 

cho điểm, khuyến 

khích những bài 

sáng tạo, tìm tòi. 

-Thiếu phần nào trừ 

điểm phần đó 

-Nếu Hs hiểu bài 

nhưng viết còn sơ 

sài : tối đa 2,0 điểm 

-Sử dụng các dấu 

câu ở đầu đoạn  ( 2 

dấu câu trở lên); tối 

đa: 2,0 điểm 

-Không trích dẫn 

chứng hoặc trích 

nhưng không đúng 

cách : 1đ / thân bài 

-Bài làm ngắn 

khoàng ½ trang thì  

cho điểm phần hs 

làm được  

b.Xác định đúng vấn đề nghị luận: 

Phân tích đoạn văn sau để thấy rõ tâm trạng của nhân 

vật Mị  

0,25 

c.Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm  

HS có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận 

dụng tốt các thao tác lập luận, đảm bảo các yêu cầu 

sau: 

 

*Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm, đoạn trích… 0,5 

*Phân tích/ cảm nhận: 

- Khái quát sơ lược tâm trạng của Mị trong đêm tình 

mùa xuân:  

+Không gian rộn rã sắc màu cùng tiếng sáo tha thiết 

đã gợi cho Mị nhớ lại thời xa xưa  

+Mị sửa soạn để đi chơi nhưng A Sử không cho đi và 

trói đứng vào cột -> Khát vọng của Mị đã bị dập tắt 

-Tuy nhiên khát vọng về tình yêu và tuổi trẻ vẫn rạo 

rực trong Mị: 

+ Mị quên cả hiện tại với dây trói và buồng giam đầy 

bóng tối 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 



Phần  Câu  Nội dung Điểm  Lưu ý  

+A Sử trói được thân xác Mị nhưng đã không thể 

kiềm giữ được tâm hồn Mị.  

+ Tiếng sáo và men rượu giúp Mị nhớ về quá khứ tươi 

đẹp 

+ Chi tiết Mị “vùng bước đi” đã minh chứng được sức 

sống mãnh liệt trong tâm hồn Mị.  

-Hiện thực phũ phàng, kéo Mị trở về hiện tại nghiệt 

ngã, Mị nhận thức sâu sắc hơn bi kịch của mình... 

*Nghệ thuật: xây dựng nhân vật, miêu tả tâm lí nhân 

vật sinh động, có cá tính đậm nét.. 

- Nghệ thuật kể chuyện tự nhiên, sinh động, đi sâu vào 

khai thác diễn biến tâm lí. 

- Ngôn ngữ tinh tế, mang đậm màu sắc miền núi, giàu 

chất thơ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 

 

 

0,5 

 

d.Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt 

0,25 Trên 6 lỗi : -0,25 đ 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách 

diễn đạt mới mẻ 

0,25  

 


